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LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Dương Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 19/04/1994. Nơi sinh: Hà Nội
Học vị cao nhất: Thạc sỹ. Năm nhận học vị: 2016 Nước cấp học vị: Việt
Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Cơ
Bản – Học viện Chính sách và Phát triển
Điện thoại liên hệ: CQ: (04) 3747 3186 DĐ: 0984 528 604
Fax: (04) 37475217 E-mail: thuyduongnguyen@apd.edu.vn
Số CMND: 001194007753 Ngày cấp: 25/04/2021
Nơi cấp: Tổng Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: cử nhân chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Hà Nội
Ngành học: Ngôn ngữ Anh
Nước đào tạo: Việt nam Năm tốt nghiệp: 2016
2. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh Năm cấp bằng: 2020

Nơi đào tạo: Đại học Hà Nội.

- Tên luận văn: Ảnh hưởng của hoạt động thuyết trình lên việc phát triển kỹ

năng nói của trẻ: Nghiên cứu cải tiến tại Trung tâm Anh ngữ Dream Sky.



3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
2. Tiếng Trung

Mức độ sử dụng: Thành thạo
Mức độ sử dụng: giao tiếp xã hội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

11/2020- nay
Học viện Chính sách và
Phát triển

Giảng viên

2016 - 11/2020
Công ty Cổ phần Tư vấn
giáo dục và đào tạo
Ngoại ngữ Dream Sky

Giáo viên

2015- 2016
Tổ hợp Công nghệ Giáo
dục Topica

Giáo viên

2013 -2015
Trung tâm Anh ngữ
B.E.C

Giáo viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia trong 5 năm gần đây nhất:
TT Tên công trình Năm

băt
đầu/
hoàn
thành

Đề tài cấp (NN,
Bộ, ngành,
trường)

Trách nhiệm
tham gia trong

đề tài

2. Các công trình đã công bố trong 5 năm gần đây



(Kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, trang phụ lục, trang đầu và
trang cuối của công trình công bố).

STT Tên công trình
Năm công

bố
Nguồn công bố

1
Một số phần mềm công nghệ hỗ trợ
hoạt động giảng dạy lớp tiếng Anh cơ
bản cho sinh viên.

2023
Tạp chí Dạy và Học ngày
nay. Số đặc biệt, tháng

6/2023, trang 58

2

Ảnh hưởng của việc sử dụng tranh ảnh
lên thái độ của sinh viên trong lớp
luyện nói Tiếng Anh cơ bản 3 tại Học
viện Chính Sách và Phát Triển

2022

Tạp chí Giáo Dục,

Tập 22, số đặc biệt 6-
5/2022

3 Tài liệu tham khảo Nghe - Nói 1 2022
Học viện Chính sách và

Phát triển

4 Sách Biên dịch 1 2022 Học viện Chính sách và
Phát triển

5 Sách Chiến thuật làm bài Đọc IELTS 2021 Học viện Chính sách và
Phát triển

6
Ảnh Hưởng Của Hoạt Động Thuyết
Trình Lên Việc Phát Triển Kỹ Năng
Nói Của Học Sinh

2021

Tạp chí Khoa học, Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội

Số 02 năm 2021, trang
25-35

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương


